
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN YÊN CHÂU * Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 1214/QĐ-UBND YqU Châu, ngày 01 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 
dự thi vòng 2 (hình thức thi tuyển) tuyển dụng công chức xã năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẤN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phưong ngày 19/6/2015;
Căn cứ' Nghị định sổ 92/2009YNĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, sô lượng, một sổ chế độ, chính sách đổi với cán bộ, công chức ở xã, 
phường, thị trân và những người hoạt động không chicyên ừ  ách ở cấp xã; Nghị định 
sổ 34/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số  
quy định vê cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, ở thôn, tổ dân phổ; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của 
Chính phủ về công chức xã, phường, thị tì'an;

Căn cứ Thông tư sổ 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về 
hướng dân một sổ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở câp xã, thôn, tô dân phố;

Căn cứ Quyết định sổ 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tô chức tuyên dụng, công chức 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định so 2192/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về việc giao so lượng cán bộ, công chức xã, 
phưcmg, thị tran trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định so 22/2018/QĐ-UBND 
ngày 17/7/2018 của Uy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định phân cấp quản lý 
biên chê, cản bộ, công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan 
hành chỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Sơn La;

Căn cứ Hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 
Sơn La về việc hưóng dân một sổ nội dung liên quan đến tuyến dụng công chức 
cấp xã, phường, thị trấn ừ  én địa bàn tỉnh; Công vãn so 1832/SNV- 
XDCQ&CTTN ngày 28/9/2020 về việc cho ỷ  kiến thống nhất kế hoạch tuyển 
dụng công chức cấp xã năm 2020 của UBND huyện Yên Châu;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại Tờ trình sổ 
18/TTr-HĐTDCCX ngày 01/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự 
thi vòng 2 {hình thức thi tuyển) tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020, cụ thể 
như sau:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 32 thí sinh (Ba mươi hai).

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 26 thí sinh (Hai mươi sáu).

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2020 thông báo 
công khai, thông báo đến từng thí đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 
2 (hình thức thi tuyển) kỳ tuyển dụng công chức xã có tên trong danh sách tại 
Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội 
vụ; Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

(Danh sách cụ thể kèm theo)

Noi nhận:
- Thuồng trực huyện ủy;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV. Qn. 10 bản.

Hà Như Huệ
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DANH SÁCH

í sinh đủ điều ldện dự thi vòng 2 (hình thửc thi tuyển), tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
theo Quyết định so/ư/ý/QĐ-UBND ngày OJ'tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Châu)

TT SBD Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức clanh, đon vị dự tuyển
Kết quả thi trắc 

nghiệm vòng 1 (Số câu
trả lời đúng)

Kết quả Ghi chú

Nam Nữ Chức danh Đon vị dự tuyển
Kiến thức 
chung (60

câu)

Tin học (30
câu)

1 CCX02 Nhữ Thị Mỹ Anh 20/10/1995 Tài chính - Kế toán UBND xã Mường Lựm 31 18 Đạt

2 CCX03 Thào A Chái 09/08/1993 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng On 33 18 Đạt

3 CCX04 Lò Thị Tình Châm 29/07/1995 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 37 20 Đạt

4 CCX08 Vù' A Chổng 01/10/1991 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn 37 21 Đạt

5 CCX09 Giảng A Chua 07/06/1990 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Mường Lựm 30 17 Đạt

6 CCX10 Giàng A Chua 14/03/1988 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc 39 19 Đạt

7 CCX15 Lưu Tiến Đạt 21/07/1996 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 32 21 Đạt

8 CCX18 Hoàng Huy Du 17/02/1996 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Mường Lựm 35 25 Đạt

9 CCX20 Hô Thị Hăng 16/10/1990 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc 31 18 Đạt
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Ngày tháng năm sinh Chức danh, đoìi vị dự tuyển
Kết quả thi trắc 

nghiệm vòng 1 (Số câu
trả lời đúng)

Kết quả Ghi chú

Nam Nữ Chức danh Đơn vị dự tuyển
Kiến thức 
chung (60

câu)

Tin học (30
câu)

10 CCX23 LÒ Thị Hiền 03/07/1994 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Sàng 30 21 Đạt

11 CCX24 Đinh Thị Hòa 13/10/1996 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 35 17 Đạt

12 CCX25 Lò Thị Hoan 16/10/1985 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Sàng 33 17 Đạt

13 CCX27 Hà Ngọc Hùng 21/12/1992 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn 45 24 Đạt

14 CCX31 Hà Khánh Linh 19/05/1992 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 33 19 Đạt

15 CCX32 Trần Thị Luyến 17/10/1996 Tài chính - Kế toán ƯBND xã Chiềng Sàng 32 19 Đạt

16 CCX33 Vũ Tuyết Mai 06/11/1989 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc 33 17 Đạt
17 CCX34 Trần Thị My 27/02/1990 Tài chính - Kê toán UBND xã Viêng Lán 32 28 Đạt

18 CCX35 Đặng Ánh Ngọc 24/10/1994 Tài chính - Kế toán UBND xã Mường Lựm 32 19 Đạt

19 CCX36 Đào Thị Ngọc
«

25/01/1996 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Sàng 35 24 Đạt

20 CCX37 Lê Quỳnh Như 07/09/1994 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc 31 21 Đạt

21 CCX39 Đỗ Thị Quyên 25/05/1995 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn 33 22 Đạt

22 CCX40 Hoàng Văn Quỳnh 04/01/1981 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 31 18 Đạt

23 CCX42 Vì Văn Sướng 05/02/1981 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng On 32 18 Đạt
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Ngày tháng năm sinh Chức danh, đon vị dự tuyến
Kết quả thi trắc 

nghiệm vòng 1 (Số.'cấu 
trả lời đúng) 5 XKet quả

Ầ
Ghi chú

Nam Nữ Chức danh Đon vị dự tuyển
Kiến thức 
chung (60

câu)

Tin học (30
câu)

24 CCX45 Nguyễn Thạch Thảo 20/12/1993 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Sàng 34 25 Đạt

25 CCX49 Lìa Láo Thức 01/03/1990 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng On 39 16 Đạt

26 CCX50 Lò Văn Tình 01/04/1984 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 32 17 Đạt

27 CCX52 Hạng A Tồng 10/03/1990 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường ƯBND xã Chiềng Pằn 36 16 Đạt

28 CCX53 Lò Thị Trang 18/02/1996 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Mường Lựm 30 27 Đạt

29 CCX55 Hà Việt Trinh 07/12/1994 Tài chính - Kế toán UBND xã Yên Sơn 40 24 Đạt

30 CCX56 Hoàng Thị Trường 13/01/1995 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Sàng 33 17 Đạt

31 CCX57 Vì Văn Tuấn 27/08/1990 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Mường Lụm 32 22 Đạt

32 CCX58 Mùi Thị Tuyến 28/06/1998 Tài chính - Ke toán UBND xã Chiềng Sàng 32 18 Đạt

(Danh sách này có 32 người)
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TT SBD Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức danh, đon vị dự tuyển
Kết qua thi trắc nghiệm 

vòng 1 (Số câu trả lời 
đúng)

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh Đon vị dự tuyển
Kiến thức 
chung (60

câu)

Tin học (30
câu)

1 CCX01 Lò Thị Phương Anh 02/12/1993 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc Bỏ thi

2 CCX05 Vừ Lao Chánh 01/06/1987 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng On 23 13

3 CCX06 Lò Thị Linh Chỉ 26/01/1996 Tài chính - Ke toán UBND xã Mường Lựm Bồ thi

4 CCX07 Lò Văn Chi 15/10/1988 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn Bỏ thi

5 CCX11 Sồng A Cở 02/031992 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Mường Lựm 27 10

6 CCX12 Lò Văn Công 10/07/1985 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Sàng 28 13
7 CCX13 Hà Văn Cương 16/06/1990 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc 33 13

8 CCX14 Hà Văn Cường 10/08/1982 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 31 13

9 CCX16 Tênh Thị Day 23/06/1996 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn 22 21

4 ^

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYÊN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
hí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2 (hình thức thi tuyển), tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

(Kèm theo Quyết định số:/2jỊỷ/QĐ-UBND ngày ữ/Ịtháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Châu)
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Ngày tháng năm sinh Chức danh, đon vị dự tuyển
Kết quả thi trắc nghiệm 

vòng 1 (SỐ câu trả lời 
đúng)

»

Ghi chúnn
Nam Nữ Chức danh Đon vị dự tuyển

Kiến thửc 
chung (60

câu)

Tin học (30
câu)

10 CCX17 Và A Địa 16/11/1993 Tài chính - Kế toán UBND xã Mường Lụm 21 11
11 CCX19 Nguyễn Tiến Dũng 10/04/1995 Tài chính - Ke toán UBND xã Chiềng Sàng 18 16

12 CCX21 Lò Thị Hậu 02/04/1995 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Mường Lụm Bỏ thi

13 CCX22 Hoàng Thị Hiền 01/12/1992 Tài chính - Kế toán UBND xã Mường Lựin Bỏ thi
14 CCX26 Hà Huy Hoàng 15/03/1984 Tài chính - Ke toán UBND xã Mường Lựm 25 13
15 CCX28 Hoàng Văn Hùng 08/07/1993 Tài chính - Kế toán UBND xã Chiềng Hặc Bỏ thi

16 CCX29 Lò Văn Hùng 19/09/1988 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang Bỏ tlii

17 CCX30 Lầu Bả Ký 12/09/1993 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Tú Nang 24 12

18 CCX38 Giàng A Nu 09/07/1992 Tài chính - Kế toán UBND xã Mường Lựm 35 12

19 CCX41 Lường Thị Quỳnh 18/08/1994 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn Bỏ thi

20 CCX43 Bùi Phương Thanh 28/12/1992 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn 25 19

21 CCX44 Vừ A Thanh 19/03/1994 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dụng và Môi trường ƯBND xã Chiềng Pằn 22 13

22 CCX46 Hoàng Văn Thiên 04/12/1976 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dụng và Môi trường UBND xã Mường Lựm 17 11

23 CCX47 Đinh Thị Thơm 03/09/1995 Tài chính - Kế toán UBND xã Yên Sơn Bỏ thi

24 CCX48 Lò Thị Thơm 20/09/1994 Địa chính - Nông nghiệp - 
Xây dựng và Môi trường UBND xã Chiềng Pằn 26 17




